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1 91205036 Vũ Hồng Thủy 07/10/2002 Nữ Bắc Giang K02SN-01 1300

2 91205054 Nguyễn Huyền Trang 22/10/2001 Nữ Bắc Giang K02SN-02 1301

3 91205166 Lương Thị Thịnh 10/04/1999 Nữ Bắc Giang K02SN-03 1302

4 91205181 Thân Thị Thu Hiền 16/10/2000 Nữ Bắc Giang K02SN-04 1303

5 51102719 Lương Thị Tuyền 23/04/2001 Nữ Bắc Giang K02SN-05 1304

6 51104535 Nông Thị Lan 04/04/1995 Nữ Bắc Giang K02SN-06 1305

7 51120308 Hà Văn Xuân 03/08/1992 Nam Bắc Giang K02SN-07 1306

8 51120335 Hoàng Thị Huệ 05/06/1996 Nữ Bắc Giang K02SN-08 1307

9 51122102 Đằng Văn Nam 03/02/1989 Nam Bắc Giang K02SN-09 1308

10 51122105 Lục Văn Trường 05/07/1992 Nam Bắc Giang K02SN-10 1309

11 51122107 Lục Thị Tươi 06/07/1998 Nữ Bắc Giang K02SN-11 1310

12 51122109 Nịnh Thị Duyên 08/10/2000 Nữ Bắc Giang K02SN-12 1311

13 51122113 Trần Văn Thành 07/08/1995 Nam Bắc Giang K02SN-13 1312

14 51122160 Hoàng Văn Cường 20/10/1991 Nam Bắc Giang K02SN-14 1313

15 51122163 Trần Vũ Linh 28/08/1987 Nam Bắc Giang K02SN-15 1314

16 50505912 Vũ Văn An 14/10/2001 Nam Bắc Giang K02SN-16 1315

17 50506248 Đàm Sông Thao 17/10/2002 Nam Bắc Giang K02SN-17 1316

18 50506256 Nguyễn Văn Hảo 13/09/1996 Nam Bắc Giang K02SN-18 1317

19 50506258 Vi Văn Phương 17/08/1998 Nam Bắc Giang K02SN-19 1318

20 50506262 Lý Văn Lương 28/08/1986 Nam Bắc Giang K02SN-20 1319

21 50506265 Vũ Văn Tơ 17/09/1988 Nam Bắc Giang K02SN-21 1320

22 50506267 Lương Văn Ngọc 16/02/1997 Nam Bắc Giang K02SN-22 1321

23 50531721 Phạm Văn Duy 22/09/1995 Nam Bắc Giang K02SN-23 1322

24 50531789 Vi Ánh Nguyệt 26/06/2004 Nữ Bắc Giang K02SN-24 1323

25 50531833 Nịnh Thị Phượng 15/06/2001 Nữ Bắc Giang K02SN-25 1324

26 50531870 La Văn Quân 28/08/1995 Nam Bắc Giang K02SN-26 1325

27 91206461 Hà Thị Thuý 12/01/1989 Nữ Bắc Ninh K02SN-27 1326

28 91206473 Lưu Thị Ngọc 17/03/1993 Nữ Bắc Ninh K02SN-28 1327

29 91206474 Nguyễn Thị Toan 19/02/1991 Nữ Bắc Ninh K02SN-29 1328

30 91206493 Đào Thị Thuý 04/07/1993 Nữ Bắc Ninh K02SN-30 1329

31 91206529 Nguyễn Thị Thuý Hằng 03/01/2003 Nữ Bắc Ninh K02SN-31 1330

32 91206535 Vũ Thị Hạnh 26/01/1999 Nữ Bắc Ninh K02SN-32 1331

33 51103243 Nguyễn Thị Thảo 28/09/1995 Nữ Bắc Ninh K02SN-33 1332

34 50506778 Ngô Đắc Nam Sơn 23/10/1995 Nam Bắc Ninh K02SN-34 1333

35 50506786 Nguyễn Văn Toàn 19/08/1994 Nam Bắc Ninh K02SN-35 1334

36 50506790 Nguyễn Văn Thắng 19/08/2004 Nam Bắc Ninh K02SN-36 1335

37 50506812 Nguyễn Huy Dũng 11/08/2001 Nam Bắc Ninh K02SN-37 1336

38 50506813 Nguyễn Huy Phong 11/03/1993 Nam Bắc Ninh K02SN-38 1337

39 50506842 Nguyễn Văn Hạnh 18/07/2001 Nam Bắc Ninh K02SN-39 1338

40 50506873 Nguyễn Văn Hùng 22/01/2000 Nam Bắc Ninh K02SN-40 1339

41 50506905 Phạm Ngọc Thái 30/11/1994 Nam Bắc Ninh K02SN-41 1340

42 50506937 Nguyễn Văn Quý 21/06/2001 Nam Bắc Ninh K02SN-42 1341

43 50506956 Nguyễn Văn Hải 11/02/2001 Nam Bắc Ninh K02SN-43 1342

44 50506961 Nguyễn Viết Quân 05/12/1992 Nam Bắc Ninh K02SN-44 1343

45 50506973 Nguyễn Văn Khải 10/07/1998 Nam Bắc Ninh K02SN-45 1344

46 51120068 Đặng Văn Vĩnh 08/12/1988 Nam Cao Bằng K02SN-46 1345

47 51120086 Đàm Văn Quỳnh 27/08/1992 Nam Cao Bằng K02SN-47 1346

48 51120580 Hà Văn Tú 21/06/2003 Nam Cao Bằng K02SN-48 1347

49 50503307 Hoàng Minh Đức 05/08/1995 Nam Cao Bằng K02SN-49 1348

50 51120462 Tráng A Khua 10/09/1996 Nam Điện Biên K02SN-50 1349

51 50532423 Giàng A Thếnh 17/07/1998 Nam Điện Biên K02SN-51 1350
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52 51101352 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/02/1999 Nữ Hà Nam K02SN-52 1351

53 50502919 Lê Văn Tuấn 02/06/2003 Nam Hà Nam K02SN-53 1352

54 50502948 Nguyễn Công Hậu 15/12/2002 Nam Hà Nam K02SN-54 1353

55 50502956 Trần Tiến Quyết 01/06/2000 Nam Hà Nam K02SN-55 1354

56 50502965 Nguyễn Ngọc Long 17/07/2001 Nam Hà Nam K02SN-56 1355

57 50502982 Đỗ Quang Trung 27/09/1997 Nam Hà Nam K02SN-57 1356

58 50503063 Lại Văn Tuấn 11/11/1994 Nam Hà Nam K02SN-58 1357

59 50503069 Phạm Trung Kiên 23/07/2003 Nam Hà Nam K02SN-59 1358

60 91207302 Nguyễn Thị Minh Tú 31/10/1997 Nữ Hòa Bình K02SN-60 1359

61 51103638 Nguyễn Thị Lý 25/04/1995 Nữ Hòa Bình K02SN-61 1360

62 50502501 Nguyễn Văn Bình 06/02/1990 Nam Hưng Yên K02SN-62 1361

63 50502515 Nguyễn Văn Nghĩa 02/10/1997 Nam Hưng Yên K02SN-63 1362

64 50502527 Phạm Đức Khuê 12/08/2002 Nam Hưng Yên K02SN-64 1363

65 50502533 Phạm Thanh Khang 16/10/2002 Nam Hưng Yên K02SN-65 1364

66 50502534 Phạm Văn Nhanh 14/10/1996 Nam Hưng Yên K02SN-66 1365

67 50502543 Trương Công Hiển 02/11/1997 Nam Hưng Yên K02SN-67 1366

68 50502548 Lã Ngọc Huy Hoàng 25/06/2003 Nam Hưng Yên K02SN-68 1367

69 50502590 Nguyễn Đình Vương 20/03/1995 Nam Hưng Yên K02SN-69 1368

70 50502608 Nguyễn Văn Toàn 09/09/1998 Nam Hưng Yên K02SN-70 1369

71 50502623 Nguyễn Văn Huy 26/02/1998 Nam Hưng Yên K02SN-71 1370

72 50502631 Nguyễn Văn Chương 16/11/1993 Nam Hưng Yên K02SN-72 1371

73 50502647 Hoàng Văn Đạt 22/04/1997 Nam Hưng Yên K02SN-73 1372

74 50502648 Vũ Mạnh Cường 02/11/1993 Nam Hưng Yên K02SN-74 1373

75 50502737 Trần Huy Duy 12/05/1998 Nam Hưng Yên K02SN-75 1374

76 91203503 Triệu Thùy Chi 13/07/2002 Nữ Lạng Sơn K02SN-76 1375

77 91203510 Hà Thị Lý Quỳnh 16/06/1996 Nữ Lạng Sơn K02SN-77 1376

78 91203564 Hướng Vân Anh 14/06/2002 Nữ Lạng Sơn K02SN-78 1377

79 51101713 VY THỊ LUYẾN 28/12/2002 Nữ Lạng Sơn K02SN-79 1378

80 50503619 Lương Văn Ngọc 12/04/1997 Nam Lạng Sơn K02SN-80 1379

81 50503642 Trần Xuân Tùng 18/07/1995 Nam Lạng Sơn K02SN-81 1380

82 50503661 Đàm Trung Vững 17/10/2002 Nam Lạng Sơn K02SN-82 1381

83 50503664 Triệu Quang Vinh 02/11/2000 Nam Lạng Sơn K02SN-83 1382

84 50503668 Hoàng Văn Mạc 24/05/1990 Nam Lạng Sơn K02SN-84 1383

85 50503680 Lăng Xuân Lộc 06/02/2003 Nam Lạng Sơn K02SN-85 1384

86 50503689 Lê Anh Tú 27/11/2003 Nam Lạng Sơn K02SN-86 1385

87 50503706 Nông Đức Bảo Trọng 18/09/2004 Nam Lạng Sơn K02SN-87 1386

88 50503725 Linh Đức Anh 23/12/2001 Nam Lạng Sơn K02SN-88 1387

89 50503737 Nguyễn Văn Hân 27/08/1987 Nam Lạng Sơn K02SN-89 1388

90 50503764 Linh Văn Vững 04/03/1991 Nam Lạng Sơn K02SN-90 1389

91 50503783 Hoàng Công Quyền 09/03/2001 Nam Lạng Sơn K02SN-91 1390

92 50503841 Hoàng Phi Long 15/07/2003 Nam Lạng Sơn K02SN-92 1391

93 91204203 Đào Thị Khuyên 27/05/1991 Nữ Phú Thọ K02SN-93 1392

94 91204210 Đặng Thị Kiều Oanh 15/09/1993 Nữ Phú Thọ K02SN-94 1393

95 91204367 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 03/05/1995 Nữ Phú Thọ K02SN-95 1394

96 91204391 Bùi Ngọc Linh 21/08/2002 Nữ Phú Thọ K02SN-96 1395

97 50504510 Nguyễn Quốc Bình 16/02/1996 Nam Phú Thọ K02SN-97 1396

98 50504526 Lê Thành Công 14/04/1998 Nam Phú Thọ K02SN-98 1397

99 50504569 Dương Quang Chung 23/06/1999 Nam Phú Thọ K02SN-99 1398

100 50504651 Đỗ Tiến Thực 01/02/2005 Nam Phú Thọ K02SN-100 1399

101 50504656 Hà Trần Đăng 10/11/2002 Nam Phú Thọ K02SN-101 1400

102 50504689 Nguyễn Văn Tới 04/12/2003 Nam Phú Thọ K02SN-102 1401

103 50504707 Nguyễn Ngọc Lương 17/07/2002 Nam Phú Thọ K02SN-103 1402

104 50504733 Tạ Ngọc Khải 20/06/2001 Nam Phú Thọ K02SN-104 1403
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105 50504749 Nguyễn Hữu Thắng 02/10/2004 Nam Phú Thọ K02SN-105 1404

106 50504776 Hà Văn Công 16/02/1998 Nam Phú Thọ K02SN-106 1405

107 50504826 Nguyễn Hồng Quyết 14/05/2004 Nam Phú Thọ K02SN-107 1406

108 50504847 Nguyễn Cao Nguyên 27/07/2003 Nam Phú Thọ K02SN-108 1407

109 50504887 Đỗ Vũ Nhi Đồng 02/06/2002 Nam Phú Thọ K02SN-109 1408

110 50504925 Lương Đình Đắc 27/02/2001 Nam Phú Thọ K02SN-110 1409

111 91206825 Phùng Thị Thu 30/01/1985 Nữ Quảng Ninh K02SN-111 1410

112 91206842 Nguyễn Thị Quế 14/04/1997 Nữ Quảng Ninh K02SN-112 1411

113 51103417 Phạm Thùy Trang 14/12/2002 Nữ Quảng Ninh K02SN-113 1412

114 50507121 Lê Công Trịnh 04/06/1998 Nam Quảng Ninh K02SN-114 1413

115 50507123 Vũ Đình Vương 28/07/2004 Nam Quảng Ninh K02SN-115 1414

116 50507126 Phạm Văn Nhân 27/09/2003 Nam Quảng Ninh K02SN-116 1415

117 50507139 Bùi Huy Hoàng 17/05/1996 Nam Quảng Ninh K02SN-117 1416

118 50507186 Sỳ A Việt 01/09/1991 Nam Quảng Ninh K02SN-118 1417

119 50507208 Nguyễn Văn An 24/12/2004 Nam Quảng Ninh K02SN-119 1418

120 50540421 Vũ Đức Mạnh 08/08/1991 Nam Quảng Ninh K02SN-120 1419

121 50540425 Quách Văn Sơn 25/05/1989 Nam Quảng Ninh K02SN-121 1420

122 91203984 Tạ Thị Hà 21/04/1996 Nữ Thái Nguyên K02SN-122 1421

123 50504201 Hoàng Hồng Quân 04/11/2002 Nam Thái Nguyên K02SN-123 1422

124 50504229 Nguyễn Văn Mạnh 26/03/2000 Nam Thái Nguyên K02SN-124 1423

125 50504247 Trần Đức Hưởng 30/10/2003 Nam Thái Nguyên K02SN-125 1424

126 50504261 Nguyễn Văn Chí 27/01/1998 Nam Thái Nguyên K02SN-126 1425

127 50504270 La Xuân Tuyển 11/07/2001 Nam Thái Nguyên K02SN-127 1426

128 50504384 Trần Thế Vinh 20/06/1989 Nam Thái Nguyên K02SN-128 1427

129 50504401 Nguyễn Lam Sơn 14/06/1997 Nam Thái Nguyên K02SN-129 1428

130 91203606 Trần Thanh Thủy 25/04/2002 Nữ Tuyên Quang K02SN-130 1429

131 91203607 Nguyễn Thị Liệu 11/11/1996 Nữ Tuyên Quang K02SN-131 1430

132 91203610 Cao Thu Thúy 20/08/2002 Nữ Tuyên Quang K02SN-132 1431

133 51101849 Trần Thị Trang 25/03/1998 Nữ Tuyên Quang K02SN-133 1432

134 50503911 Lâm Quý Tuyên 27/07/1995 Nam Tuyên Quang K02SN-134 1433

135 50503919 Nguyễn Hữu Bách 07/07/2001 Nam Tuyên Quang K02SN-135 1434

136 50503930 Nguyễn Khánh Điệp 04/11/2004 Nam Tuyên Quang K02SN-136 1435

137 50503960 Nguyễn Trung Hiếu 08/04/2003 Nam Tuyên Quang K02SN-137 1436

138 91204744 Nguyễn Thị Huệ 25/10/1995 Nữ Vĩnh Phúc K02SN-138 1437

139 50505205 Trần Thành Đạt 29/04/2004 Nam Vĩnh Phúc K02SN-139 1438

140 50505227 Bùi Ngọc Anh 03/10/2004 Nam Vĩnh Phúc K02SN-140 1439

141 50505237 Nguyễn Văn Tuấn 29/05/1997 Nam Vĩnh Phúc K02SN-141 1440

142 50505239 Nguyễn Huy Phương 31/12/1996 Nam Vĩnh Phúc K02SN-142 1441

143 50505244 Phạm Văn Chung 29/04/1997 Nam Vĩnh Phúc K02SN-143 1442

144 50505246 Trần Văn Huân 13/11/2002 Nam Vĩnh Phúc K02SN-144 1443

145 50505247 Trần Văn Oanh 26/10/2002 Nam Vĩnh Phúc K02SN-145 1444

146 50505263 Trần Văn Khải 30/10/1992 Nam Vĩnh Phúc K02SN-146 1445

147 50505267 Nguyễn Tiến Nhật 07/03/2002 Nam Vĩnh Phúc K02SN-147 1446

148 50505322 Nguyễn Hoàng Tâm 19/10/1992 Nam Vĩnh Phúc K02SN-148 1447

149 50505343 Tạ Thành Dũng 08/08/1996 Nam Vĩnh Phúc K02SN-149 1448

150 50505345 Đỗ Thanh Hải 30/04/1989 Nam Vĩnh Phúc K02SN-150 1449

151 50505346 Lê Quang Tính 19/01/2001 Nam Vĩnh Phúc K02SN-151 1450

152 50505350 Đặng Quang Hùng 24/03/2003 Nam Vĩnh Phúc K02SN-152 1451

153 50505356 Nguyễn Tiến Đạt 11/09/1996 Nam Vĩnh Phúc K02SN-153 1452


